
 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 2 

TUẦN 1 THÁNG 3/2025 - TỪ (03/3/2025-07/3/2025) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Bé chào ba mẹ, cất ba lô, giày dép đúng nơi qui định 

- Nghe các bài hát đã học. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc lớp học hạnh phúc.  

                                          
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp  (gà gáy) ,Tay 3, Chân 2 ,Bụng 2,  Bật 3. 

 

 

GIỜ HỌC 

 

- Bé tìm hiểu về đất, 

cát, đá , sỏi 

- Dạy thơ "xe cần 

cẩu" 

 

-Sử dụng dụng cụ 

đo dung  tích hai 

đối tượng 

- Kể chuyện "Qua 

đường"  

 

- Dạy hát “bông hoa  

mừng cô” 

- Ôn ném xa bằng 

hai tay 

 

- Làm thiệp tặng 

mẹ   

- Dạy trẻ kỹ năng 

an toàn khi ở trên 

các phương tien 

giao thông  

 

- Văn nghệ mừng 

ngày 8/3 

- Liên hoan mừng 

ngày 8-3 

 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc… 

-  Trẻ biết phân vai chơi, biết sử dụng nguyên vật liệu mở để chơi 

- Trợ giúp trẻ thể hiện mức độ sâu sắc chuỗi các tình  tiết của nội dung cốt chuyện 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối tay, rối bóng 

- Trẻ biết sử dụng các loại rối phù hợp với truyện  

-Trẻ kể chuyện với rối tay, rối bóng truyện trẻ thích. 



 

* Góc tạo hình:  

-Chuẩn bị giấy, màu nước, bút sáp, kéo,..  

-Trẻ vẽ, cắt dán theo ý thích, làm thiệp 

-Trẻ gắn hoa lên cây khô, làm hoa giấy… 

* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị mút bitis, cây khô, chai lọ,… 

- Biết sử dụng các vật liệu xây dựng khác nhau để phát triển mô hình xây dựng. 

-Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh các khối gạch hàng rào để xây  

- Trẻ chơi xây nhà cao tầng, xây vườn cây, vườn rau ăn quả. 

*Góc âm nhạc:  

-  Chuẩn bị nhạc, gáo dừa, phách tre,.. 

- Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 

*Góc toán:  

- Chuẩn bị hình hình học, các bài tập nối đúng đồ vật, chọn nhóm phù hợp 

-Trẻ chơi ghép các hình học, nối đúng đồ vật, chọn nhóm phù hợp… 

 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát thiên nhiên: cây khế, cây mận 

- Quan sát xã hội: đá, cát, sỏi. 

- Trò chơi vận động : Đèn đỏ -Đèn xanh, thuyền vào bến, bỏ khăn… 

- Trò chơi dân gian: Tạt lon, Đập tường, ném vòng, đong nước 

- Chơi tự do: Chơi đua xe chòi chân, đập bóng, Ném bóng, đánh gôn, đi zic zac qua chướng ngại vật, úp màu 

bún thun, thảy vòng, ném bóng. 

 
ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết một số món ăn tráng miệng quen thuộc: dưa hấu, đu đủ, chuối… 

- Trẻ biết giữ im lặng trong giờ ngủ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết rửa tay lau mặt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

- Ngủ đúng giờ và giữ trật tự trong giờ ngủ 

- Ăn hết suất, biết các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Vẽ tô màu theo ý 

thích 

- Ôn lại bài thơ 

“Xe cần cẩu” 

 

- Rèn kỹ năng xé 

dán 

- Trẻ chơi xếp hình 

- Trò chuyện: tính 

chất, các trạng thái 

khác nhau của 

nước, đất, cát, đá, 

sỏi.  

- Ôn lại các bài thơ 

đã học. 

- Chơi lắp ráp. 

- Đọc truyện. 

- Trẻ chơi xếp hình 

- Ôn các bài hát đã 

học 

 

- Trò chuyện với trẻ 

về ngày 8-3 

- Phân biệt sắc thái 

màu: đậm nhạt (tô 

màu hình các loại xe) 

- Ôn các bài thơ, 

đồng dao. 

 

NHẬN XÉT      



 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 2 

TUẦN 2 THÁNG 3/2025 - TỪ (10/3/2025-14/3/2025) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Bé chào ba mẹ, cất ba lô, giày dép đúng nơi qui định 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc lớp học hạnh phúc.  

- Cô giáo dục bé biết lễ phép với người lớn, khi có khách đến lớp. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp  (gà gáy) ,Tay 3, Chân 1 ,Bụng 1,  Bật 3. 

 

GIỜ HỌC 

 

- Xác định vị trí 

đồ vật so với bạn 

khác 

- Ôn bật tách 

khép  chân qua 5 

ô trèo lên xuống 5 

gióng thang  

 

- Trò chuyện về máy 

bay 

- Bé nối phương tien 

giao thông phù hợp 

với số lượng người 

sử dụng (tập môi 

trường xung quanh 

trang 22)  

- Nghe hát bài: 

“Anh phi công ơi” 

- Tập tô và đồ chữ 

m (tập chữ cái trang 

16) 

 

- Vẽ máy bay (theo 

đề tài) 

- Kể chuyện:"Ai 

quan trọng hơn" 

 

-Thơ “Đàn kiến nó 

đi” 

- Dạy trẻ kỹ năng an 

toàn khi đi qua đường 

 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc… 

-  Trẻ biết phân vai chơi, biết sử dụng nguyên vật liệu mở để chơi 

- Trợ giúp trẻ thể hiện mức độ sâu sắc chuỗi các tình  tiết của nội dung cốt chuyện 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối tay, mô hình, tranh  truyện "Ai quan trọng hơn" 

- Trẻ biết sử dụng các loại rối phù hợp với truyện đã nghe. 

* Góc tạo hình:  



 

-Chuẩn bị giấy, màu nước, bút chì màu, kéo,..  

- Trẻ biết sử dụng nguyên vật liệu mở để tạo thành sản phẩm, biết sử dụng kỹ năng xé dải, xé tròn… 

- Trẻ xé dán phượng tiện giao thông, tô màu các phương tiện bé thích 

* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị mút bitis, cây khô, chai lọ,… 

- Biết sử dụng các vật liệu xây dựng khác nhau để phát triển mô hình xây dựng. 

-Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh các khối gạch hàng rào để xây  

*Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị nhạc bài hát đã học, nhạc cụ 

- Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 

*Góc toán:  

- Chuẩn bị hình hình học, các bài tập nối đúng đồ vật, chọn nhóm phù hợp 

-Trẻ chơi ghép các hình học, nối đúng đồ vật, chọn nhóm phù hợp, làm phiếu bài tập xác định vị trí của đồ vật 

với bạn khác. 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát thiên nhiên: cây khế, cây mận, cây khế 

- Quan sát xã hội: đá, cát, sỏi. 

- Trò chơi vận động : Nhảy lò cò 3m, Ném xa bằng 2 tay, Đèn đỏ ,Đèn xanh, thuyền vào bến, bỏ khăn, Đi, 

chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn 

- Trò chơi dân gian: Tạt lon, Đập tường, ném vòng, đong nước 

- Chơi tự do: xích đu, cầu tuột, chạy xe, đi zic zac qua chướng ngại vật, úp màu bún thun, thảy vòng, ném 

bóng. 

 
ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Ôn thao tác lau mặt. 

- Bé ăn chậm và nhai kĩ. 

- Bé không làm ồn trong giờ ngủ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ôn thao tác đánh răng đúng trình tự. 

- Trẻ biết một số món ăn tráng miệng quen thuộc: dưa hấu, đu đủ, chuối… 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Tập đồ theo nét 

chấm, nối số theo 

thứ tự từ 1 - 5 

- Ôn các bài thơ, 

đồng dao. 

 

- Bé đọc các bài 

thơ đã hoc. 

- Hát các bài hát đã 

hoc. 

- Tập đồ nét 

 

 

- Tập đồ số  

-  Ôn lại các bài thơ 

đã học. 

 

- Gấp máy bay 

- Trẻ chơi xếp hình 

hình học. 

 

-  Ôn lại các bài thơ 

đã học. 

- Chơi lắp ráp. 

- Vẽ theo ý thích 

 

NHẬN XÉT      



 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 2 

TUẦN 3 THÁNG 3/2025 - TỪ (17/3/2025-21/3/2025) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Nghe các bài hát về phương tiện giao thông 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp, góc lớp học hạnh phúc.  

THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp (gà gáy),Tay 3, Chân 2, Bụng 2,  Bật 3. 

 

GIỜ HỌC 

 

- Bò chui qua 

cổng, trèo lên 

xuống 5 gióng 

thang 

- Tạo hình bức 

tranh từ màu sắc 

(tập tạo hình 

trang 10) 

 

-Trò chuyện về tàu 

thủy 

- Bé khoanh tròn các 

xe thuộc nhóm làm 

việc ở công trình 

(tập môi trường 

xung quanh trang 

23) 

  

- Vỗ theo tiết tấu 

chậm bài hát “Em đi 

chơi thuyền”. 

- Dạy thơ "Đèn giao 

thông" 

 

- Xé dán thuyền 

buồm (theo đề tài) 

- Kể chuyện:"Ai 

quan trọng hơn"  

  

- Nhận biết nhóm số 

thứ tự trong phạm vi 

5 

- Dạy trẻ kỹ năng an 

toàn khi ở trên 

phương tiện giao 

thông đường thuỷ 
 

 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối tay, mô hình, tranh truyện "Ai quan trọng hơn" 

- Trẻ biết sử dụng các loại rối phù hợp với truyện đã nghe. 

* Góc tạo hình:  

-Chuẩn bị giấy, màu nước, bút chì màu, kéo,..  

- Trẻ biết sử dụng nguyên vật liệu mở để tạo thành sản phẩm. 

- Trẻ vẽ theo ý thích 

* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị mút bitis, cây khô, chai lọ,… 



 

- Biết sử dụng các vật liệu xây dựng khác nhau để phát triển mô hình xây dựng. 

-Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh các khối gạch hàng rào để xây  

*Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị nhạc bài hát đã học, nhạc cụ nhạc, mũ múa 

- Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 

*Góc toán:  

- Chuẩn bị hình hình học, các bài tập nối đúng đồ vật, chọn nhóm phù hợp 

-Trẻ chơi ghép các hình học, nối đúng đồ vật, chọn nhóm phù hợp, làm phiếu bài tập xác định vị trí của đồ vật 

với bạn khác. 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc… 

-  Trẻ biết phân vai chơi, biết sử dụng vật thay thế, tình huống giả bộ 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát thiên nhiên: cây khế, cây mận, cây khế 

- Quan sát các loại xe 

- Trò chơi vận động : Nhảy lò cò 3m, Ném xa bằng 2 tay, Đèn đỏ ,Đèn xanh, thuyền vào bến, bỏ khăn, Đi, 

chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn 

- Trò chơi dân gian: Tạt lon, Đập tường, ném vòng, đong nước 

- Chơi tự do: Chơi đua xe chòi chân, nhảy cà kheo, đập bóng, Ném bóng, đánh gôn, đi zic zac qua chướng 

ngại vật, úp màu bún thun, thảy vòng, ném bóng. 

 
ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết rửa tay lau mặt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

- Bé ăn chậm và nhai kĩ. 

- Bé không làm ồn trong giờ ngủ.  

- Ăn hết suất, biết các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ. 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (tiêu chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Vẽ tô màu theo ý 

thích. 

- Ôn lại bài thơ đã 

học 

 

- Rèn kỹ năng xé 

dán 

- Trẻ chơi xếp hình 

- Làm quen với bài 

thơ "Đèn giao 

thông" 

 

 

-  Ôn lại các bài thơ 

đã học. 

- Chơi lắp ráp. 

- Đọc truyện  

- Tập đồ nét 

- Trẻ chơi xếp hình 

hình học. 

 

- Phân biệt sắc thái 

màu: đậm nhạt (tô 

màu hình các loại xe) 

- Ôn các bài thơ, 

đồng dao. 

 

NHẬN XÉT      



 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 2 

TUẦN 4 THÁNG 3/2025 - TỪ (24/3/2025-28/3/2025) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ - Cô giáo dục bé biết lễ phép với người lớn, khi có khách đến lớp. 

- Bé cất ba lô, giày dép đúng nơi qui định. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp. góc chào bé đến lớp. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp (gà gáy),Tay 3, Chân 2, Bụng 2,  Bật 3. 

 

GIỜ HỌC 

 

- Ôn xác định vị 

trí đồ vật so với 

bạn khác  

- Bước đi liên tục 

trên ghế thể dục 

và ném xa bằng 

hai tay  

 

-Trò chuyện về một  

biển báo  giao  

thông 

-Tập tô, đồ chữ n 

(tập chữ cái trang 

17) 

  

-Dạy hát “Đường 

em đi” 

- Làm bài tập viết 

số 1,2,3 và phân 

biệt rộng - hẹp (tập 

toán trang 25) 

 

 

- Thơ “Con đường 

của bé” 

- Kỹ năng chấp 

hành đúng luật 

giao thông 

  

-Vẽ phương tiện giao 

thông bé thích . 

- Chọn hình ảnh đúng 

khi tham gia giao 

thông(tâp môi trường 

xung quanh trang 24) 
 

 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối tay, mô hình, tranh truyện "Ai quan trọng hơn",”Qua đường” 

- Trẻ biết sử dụng các loại rối phù hợp với truyện đã nghe. 

* Góc tạo hình:  

-Chuẩn bị giấy, màu nước, bút chì màu, kéo,..  

- Trẻ biết sử dụng nguyên vật liệu mở để tạo thành sản phẩm. 

- Trẻ vẽ theo ý thích 

* Góc xây dựng:  



 

- Chuẩn bị mút bitis, cây khô, chai lọ,… 

-Trẻ biết sử dụng các hình khối và nguyên vật liệu mở để xây được công trình theo ý tưởng của trẻ, biết phối 

hợp với các góc chơi khác. 

-Trẻ xây ngã tư đường phố 

*Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị nhạc bài hát đã học, nhạc cụ nhạc, mũ múa 

- Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 

*Góc toán:  

- Chuẩn bị hình hình học, các bài tập nối đúng đồ vật, chọn nhóm phù hợp 

-Trẻ chơi ghép các hình học,  tìm số lượng tương ứng chữ số, tách gộp trong phạm vi 5. 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc… 

-  Trẻ biết phân vai chơi, biết sử dụng vật thay thế, tình huống giả bộ 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát thiên nhiên: cây khế, cây mận, cây khế, đất cát sỏi, đá. 

- Quan sát các loại xe 

- Trò chơi vận động : Nhảy lò cò 3m, Ném xa bằng 2 tay, Đèn đỏ ,Đèn xanh, thuyền vào bến, bỏ khăn, Đi, 

chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn 

- Trò chơi dân gian: Tạt lon, Đập tường, ném vòng, đong nước 

- Chơi tự do: Chơi đua xe chòi chân, nhảy cà kheo, đập bóng, Ném bóng, đánh gôn, đi zic zac qua chướng 

ngại vật, úp màu bún thun, thảy vòng, ném bóng. 

 
ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết rửa tay lau mặt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

- Bé ăn chậm và nhai kĩ. 

- Bé không làm ồn trong giờ ngủ.  

- Ăn hết suất, biết các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ. 



 

 

 

 

 
 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (tiêu chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…). 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Vẽ tô màu theo ý 

thích. 

- Ôn lại bài thơ đã 

học 

 

 - Ôn lại các bài hát 

- Chơi lắp ráp. 

- Đọc truyện ở góc 

thư viện 

 

-  Rèn kỹ năng cắt 

theo đường thẳng. 

- Xem truyện của 

Đốm.  

- Trẻ gấp máy bay. 

- Trẻ chơi xếp hình 

hình học. 

- Trẻ nghe nhạc các 

bài hát phương tiện 

giao thông. 

 

- Tập đồ số 

- Ôn các bài đồng 

dao. 

 

NHẬN XÉT      


